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STT 
Tên tổ 

chức 

Giấy đăng ký 

tham gia trợ 

giúp pháp lý 

Địa chỉ trụ sở, 

Số điện thoại 

Người 

đại diện 

theo 

pháp 

luật 

Lĩnh vực  

thực hiện 

TGPL 

Hình thức  

thực hiện 

Người thực hiện 

TGPL 

Ghi chú 

01.  

Trung tâm 

Tư vấn 

pháp luật 

Hội Luật 

gia tỉnh 

Số 03/GĐK-

STP ngày 

15/3/2011 

Số 33 Nơ Trang Long, 

thành phố Buôn Ma 

Thuột, tỉnh Đắk Lắk. 

ĐT: 02623 853 736 

Hoàng 

Thị 

Thủy 

Tất cả các 

lĩnh vực 

pháp luật, 

trừ lĩnh vực 

KDTM 

Tư vấn pháp 

luật 

1. Bùi Đình Phúc 

2. Trần Trọng Hùng 

3. Đặng Tiến 

 

02.  

Văn phòng 

luật sư 

Hiền & 

Liên danh 

Số 01/GĐK-

STP ngày 

15/03/2011 

Số 65 Nay Der, 

phường Tân Lập, 

thành phố Buôn Ma 

Thuột, tỉnh   Đắk Lắk. 

ĐT: 0262 3917 927  

Lê Thị 

Gấm 

Tất cả các 

lĩnh vực 

pháp luật, 

trừ lĩnh vực 

KDTM 

Tham gia tố 

tụng, đại diện 

ngoài tố tụng, 

tư vấn pháp 

luật 

1. Lê Thị Gấm  

03.  

Văn phòng 

luật sư Đại 

An 

Số 01/ĐK-

STP ngày 

23/10/2012 

Số 36 Ngô Quyền, 

phường Tân Lợi, 

thành phố Buôn Ma 

Thuột, tỉnh Đắk Lắk. 

ĐT: 0262 3959 593  

Văn Hợi 

Tất cả các 

lĩnh vực 

pháp luật, 

trừ lĩnh vực 

KDTM 

Tham gia tố 

tụng, đại diện 

ngoài tố tụng, 

tư vấn pháp 

luật 

1. Văn Hợi 

2. Phạm Xuân Bính 

3. Trương Xuân 

Hải 
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04.  

Văn phòng 

luật sư La 

Minh 

Số 425/ĐK-

STP ngày 

17/6/2013 

Số 152 Lê Duẩn, 

phường Tân Thành, 

thành phố Buôn Ma 

Thuột, tỉnh Đắk Lắk. 

ĐT: 0987 034 789 

La Văn 

Tờn 

Tất cả các 

lĩnh vực 

pháp luật, 

trừ lĩnh vực 

KDTM 

Tham gia tố 

tụng, đại diện 

ngoài tố tụng, 

tư vấn pháp 

luật 

1. La Văn Tờn  

05.  

Văn phòng 

luật sư 

Nguyễn 

Mai Hiệp 

Số 02/GĐK-

STP ngày 

26/01/2015 

Tầng 2, số Lê Đại 

Cang, phường Thắng 

Lợi, thành phố Buôn 

Ma Thuột, tỉnh Đắk 

Lắk. 

ĐT: 0903 521 154  

Nguyễn 

Mai 

Hiệp 

 

Dân sự, 

hình sự, 

hành chính, 

lao động, 

hôn nhân và 

gia đình 

Tham gia tố 

tụng, đại diện 

ngoài tố tụng, 

tư vấn pháp 

luật 

1. Phạm Ngọc 

Tuấn 

2. Nguyễn Thị 

Ngọc Bích 

3. Đặng Tiểu Ly 

 

06.  

Văn phòng 

luật sư 

Bách Khoa 

Số 03/GĐK-

STP ngày 

09/02/2015 

Số 306 Nguyễn Tất 

Thành, phường Tân 

Lập, thành phố Buôn 

Ma Thuột, tỉnh Đắk 

Lắk. 

ĐT: 0983 590 345 

Nguyễn 

Tiến 

Thịnh 

Dân sự, 

hình sự, 

hành chính, 

lao động, 

đất đai, hôn 

nhân và gia 

đình 

Tham gia tố 

tụng, đại diện 

ngoài tố tụng, 

tư vấn pháp 

luật 

1. Nguyễn Tiến 

Thịnh 

 

07.  

Văn phòng 

luật sư Tân 

An 

Số 01/GĐK-

STP ngày 

26/01/2015 

Số 129/5 Nguyễn Chí 

Thanh, phường Tân 

An, thành phố Buôn 

Ma Thuột, tỉnh Đắk 

Lắk. 

ĐT: 0262 3830 833 

Nguyễn 

Đức 

Thịnh 

Dân sự, 

hình sự, đất 

đai, hôn 

nhân và gia 

đình 

Tham gia tố 

tụng, đại diện 

ngoài tố tụng, 

tư vấn pháp 

luật 

1. Nguyễn Đức 

Thịnh 

2. Lại Nam Hà 

 

08.  
Văn phòng 

Luật sư Lê 

Số 02/GĐK-

STP ngày 

13/11/2020 

Số 74/4 Hoàng Hoa 

Thám, phường Tân 

Tiến, thành phố Buôn 

Lê 

Hoàng 

Long 

Tất cả các 

lĩnh vực 

pháp luật, 

Tham gia tố 

tụng, đại diện 

ngoài tố tụng, 

1. Lê Hoàng Long  
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Hoàng 

Long 

Ma Thuột, tỉnh Đắk 

Lắk. 

ĐT: 0982 279 234 

trừ lĩnh vực 

KDTM 

tư vấn pháp 

luật 

09.  

Văn phòng 

Luật sư 

Công 

Thắng 

Số 03/GĐK-

STP ngày 

13/11/2020 

Số 28 Nguyễn Chánh, 

phường Thắng Lợi, 

thành phố Buôn Ma 

Thuột, tỉnh Đắk Lắk 

ĐT: 0985945127 

Lê Công 

Thắng 

Tất cả các 

lĩnh vực 

pháp luật, 

trừ lĩnh vực 

KDTM 

Tham gia tố 

tụng, đại diện 

ngoài tố tụng, 

tư vấn pháp 

luật 

1. Lê Công Thắng 

2. Phạm Duy 

Cương 

 

10.  

Văn phòng 

Luật sư 

Buôn Ma 

Thuột 

Số 04/GĐK-

STP ngày 

13/11/2020 

Số 87/1 Nguyễn 

Lương Bằng, xã Hòa 

Thắng, thành phố 

Buôn Ma Thuột, tỉnh 

Đắk Lắk 

ĐT: 0989636529 

Phạm 

Văn 

Nghị 

Hình sự 

Tham gia tố 

tụng, đại diện 

ngoài tố tụng, 

tư vấn pháp 

luật 

1. Phạm Văn Nghị 

2. Nguyễn Thị 

Thanh Bình 

 

11.  

Văn phòng 

Luật sư 

Tây 

Nguyên 

Số 05/GĐK-

STP ngày 

13/11/2020 

Tổ 9, Thôn 11, xã Hòa 

Thắng, thành phố 

Buôn Ma Thuột, tỉnh 

Đắk Lắk 

ĐT: 0988792865 

Phạm 

Ngọc 

Tuấn 

Tất cả các 

lĩnh vực 

pháp luật, 

trừ lĩnh vực 

KDTM 

Tham gia tố 

tụng, đại diện 

ngoài tố tụng, 

tư vấn pháp 

luật 

1. Phạm Ngọc 

Tuấn 

 

12.  

Văn phòng 

Luật sư 

Công Tâm 

Số 06/GĐK-

STP ngày 

20/11/2020 

Số 170/16B đường 

Mai Hắc Đế, phường 

Tân Thành, thành phố 

Buôn Ma Thuột, tỉnh 

Đắk Lắk 

ĐT: 0988947979 

Trần 

Trọng 

Hùng 

Pháp luật về 

hình sự, tố 

tụng hình 

sự, thi hành 

án hình sự; 

pháp luật về 

dân sự, tố 

tụng dân sự 

và thi hành 

án dân sự; 

Tham gia tố 

tụng, tư vấn 

pháp luật 

1. Trần Trọng 

Hùng 
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pháp luật về 

hôn nhân 

gia đình và 

pháp luật về 

trẻ em. 

13.  

Công ty 

Luật 

TNHHH 

MTV 

Thành 

Công và 

cộng sự 

Số 08/GĐK-

STP ngày     

10/10/2023 

số 97 Phạm Ngũ Lão, 

phường Thành Công, 

thành phố Buôn Ma 

Thuột, tỉnh Đắk Lắk 

ĐT: 0978000112 

Lê Xuân 

Anh Phú 

Tất cả các 

lĩnh vực 

pháp luật, 

trừ lĩnh vực 

KDTM 

Tham gia tố 

tụng, đại diện 

ngoài tố tụng, 

tư vấn pháp 

luật 

1. Lê Xuân Anh 

Phú 

2. Trịnh Gia Quý 

3. Nguyễn Toàn 

Tiến 

 

 


